
TT

G
iá

o
 d

ụ
c 

ch
ín

h
 t

rị

P
h
áp

 l
u
ật

H
ó
a 

h
ữ

u
 c

ơ

K
h
o
a 

h
ọ
c 

cơ
 b

ản

H
ó
a 

si
n
h

G
iá

o
 d

ụ
c 

th
ể 

ch
ất

A
n
h
 v

ăn
 1

X
ác

 s
u
ất

 t
h
ố
n
g
 k

ê 
y
 h

ọ
c

G
iả

i 
p
h
ẫu

 –
 S

in
h
 l

ý

V
i 

si
n
h
 –

 K
ý
 s

in
h
 t

rù
n
g

H
ó
a 

p
h
ân

 t
íc

h

A
n
h
 V

ăn
 2

Y
 đ

ứ
c 

- 
T

ổ
 c

h
ứ

c 
y
 t

ế

H
ó
a 

d
ư

ợ
c

T
ổ
 c

h
ứ

c 
q
u
ản

 l
ý
 d

ư
ợ

c 
- 

P
h
áp

 c
h
ế 

D
ư

ợ
c

T
h
ự

c 
v
ật

 -
 V

iế
t 

đ
ọ
c 

tê
n
 t

h
u
ố
c

G
ia

o
 t

iế
p
 -

 G
D

S
K

 t
ro

n
g
 t

h
ự

c 
h
àn

h
 c

h
u
y
ên

 n
g
àn

h

G
iá

o
 d

ụ
c 

Q
u
ố
c 

p
h
ò
n
g
 -

 A
n
 n

in
h

B
ện

h
 h

ọ
c 

cơ
 s

ở

B
ào

 C
h
ế 

1

D
ư

ợ
c 

lý
 1

D
ư

ợ
c 

li
ệu

Q
u
ản

 l
ý
 t

ồ
n
 t

rữ
 t

h
u
ố
c

D
ư

ợ
c 

đ
ộ
n
g
 h

ọ
c 

- 
D

ư
ợ

c 
lâ

m
 s

àn
g

K
iể

m
 n

g
h
iệ

m

T
h
ự

c 
h
àn

h
 N

C
K

H

T
h
ự

c 
tế

 t
ố
t 

n
g
h
iệ

p

K
ỹ
 n

ăn
g
 p

h
ân

 p
h
ố
i 

v
à 

b
án

 l
ẻ 

th
u
ố
c 

(*
)

S
ố
 T

C
 c

h
ư

a 
tí

ch
 l

ũ
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5 2 2 4 1 2 3 2 3 2 3 2 2 4 2 3 2 4 4 3 4 4 2 4 3 1 9 2

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 30 31 32

1 8.5 10 5.4 8 8.2 6.3 8.8 6.8 8.2 6 6 9.4 7.8 6.8 6.4 7.8 8.1 7.2 6.5 8 7.6 6.4 8.7 7.8 7.9 8.1 8.6 7.1 0

2 8.4 9.4 6.5 7.4 8 7 7.9 6.5 8.3 6 6.5 8.9 8.4 6.5 6.3 7.5 8.4 6.6 7.4 7.7 7 6 8.2 7 7.3 8.1 8.7 6.4 0

3 8.1 8.1 4.8 5.6 6.2 5.7 6.6 6.5 5.5 4.6 6.5 6.3 6.6 6.1 5.5 4.9 6.3 7.4 5.2 5.9 4.3 5.7 7.2 5.7 5.8 7.7 6.9 5.7 0

4 8.3 9.4 5.8 5.6 6.9 7.3 8.5 7.7 7.8 5.4 6.3 8.7 8 6.5 5.9 7.5 7.8 7.3 6.4 7.7 6.4 6 8.8 7 6.8 8.1 8.4 6.9 0

5 8.6 8.4 5.9 7.8 6.5 9.6 8.6 8.7 7.5 5.7 7.3 7.8 8 6.9 7 7.8 7.1 7.4 7.4 8.5 8.4 7.2 9.2 7.6 8.4 7.4 8.6 7.7 0

6 8.3 9.7 5.4 5.4 6.5 7 6.7 6.2 6.5 4.9 5.9 6 7.5 5.9 5 6.2 6.9 7 6.4 7.2 6 5.4 6.9 5.6 5.9 7.8 6.8 5.4 0

7 8.5 9.1 7.1 6.4 6.5 9.6 7.1 8.7 8.2 7.1 6.3 6.4 8.6 6.8 6.9 6.5 8.4 7.5 6.8 7.4 6.7 5.8 7.5 6.9 8.2 7.6 8.6 7.4 0

8 8.5 9.4 5.5 7.5 6.7 8.6 7 7.8 7.9 5.9 7 7.4 7.1 7 7.1 7.8 8.3 8.1 7.2 8.4 8.1 7 8.9 7.5 8.8 7.5 8.8 7.8 0

9 8.4 10 7.1 7.9 7 6.1 7.6 8.3 7.8 6 7.4 7.7 8.4 7.2 7.4 6.6 7.9 7 7.3 7.4 7.4 7.1 9.1 7.4 7.7 7.4 8.8 8 0

10 8.2 8.1 5.3 4.5 5 7.9 8.1 6.4 5.7 4.9 6.4 7.4 6.8 5.7 6.1 6 6.6 7.9 5.7 7.2 5.5 4.9 6.8 6.1 6.2 6 7.2 6.1 0

11 8.2 8.8 5.7 7.8 6.9 6.7 9 6.4 7.4 6.1 6.6 8.3 8.3 6 5.5 5.8 8.5 7.5 6.1 7 6.2 6 7.6 6.3 7.7 7 8.1 6.8 0

12 8.4 9.4 5.7 6.7 5.1 6.4 6.2 6.8 6 5 6 6.5 7.8 5.8 5 5.3 5.7 6.5 5.6 6.8 5.1 5.5 7.7 5.4 6.1 7.8 7.1 5.4 0

13 8.4 9 5.3 7.8 6.1 7.5 6.8 6.8 7.3 4.8 6.5 7.8 8 5.8 6.6 6.6 7 7.2 5.5 6.2 5.7 5.6 8.8 6.1 6.6 7.7 7.9 6.3 0

14 8.1 8.8 4.4 4.7 4.9 5.9 6.9 6.5 7.7 5.7 5.7 8.3 7.5 6.4 7.3 7.4 6.3 6.3 7 7.8 6.7 6.5 8.2 6.5 6.6 8.1 8.4 7.1 0

15 8.4 9.3 6.1 6.5 6.4 6.5 8.2 6.8 8 6.1 5.9 8.8 8.4 7.5 7.8 7.7 6.7 8.1 7.1 8.5 8.2 7.2 8.8 7.4 8.4 8 8.7 7.5 0

16 8.4 7.5 5.5 5.9 6.1 6.5 7.7 6.8 7.1 5.8 7 8.4 7.7 7.2 5.5 7.4 6.4 6.3 6.6 6.7 7.1 7.1 8.5 7 8.1 7.7 7.9 7 0

17 8.6 8.8 5.4 4.2 4.5 7.6 6.1 6.8 5.9 5.2 6.1 6.1 7.7 6.7 6.3 7 6.7 6.8 7 7.4 5.1 6.1 7.8 5.9 6.7 7.4 8.3 6.5 0

18 8.4 9.6 5.9 5.7 5.6 6.1 6.5 7.7 6.1 4.7 5.2 6.9 7.7 6.2 5 5.3 6.5 6.8 6.2 6.8 5.2 6.7 7.4 6.2 7.9 7.7 8.4 6.6 0

19 8.1 8.2 5.4 6.1 5.9 5.7 9.1 8.6 8 5.6 6.3 9.4 7.5 6.9 6.1 7.7 7.2 7.1 6.9 8.1 6 6.1 8.9 6.6 8.1 8.1 8.4 7.6 0

20 8.4 10 5.7 7.1 5.6 5 7.3 8.3 8.1 5.6 6.5 8.6 8.4 6.5 6 7.2 7.8 7.9 6.5 7.2 6.7 5.4 8.7 6.5 7.9 8.1 8.2 7 0

21 9.1 8.2 6 7.3 7.4 5.9 7.8 8.7 7.9 6.3 6.6 9.1 8.3 7.6 6.8 8.1 7.1 8.2 7.3 8.1 8 6.9 9.1 7 8.7 8 8.5 7.8 0

22 8.5 8.9 6.1 7.7 6.2 6.4 7.1 8.6 8 5.3 6.7 7.8 8.7 6.8 7.1 8 8.9 7.5 7.5 8.3 7 7.7 9 7.1 7.3 8 8.5 7.4 0

23 8.8 10 5.5 8.1 7.9 8.6 7.6 8.7 8.2 6.7 6.5 7.3 7.7 7.4 7.2 7.3 8.6 7.5 7.5 8.1 8 6.5 9.4 7.9 8.6 7.7 8.8 8.4 0

24 8.4 9.7 8.1 8.8 8.6 6.7 9.1 9.5 8.4 7.2 8.4 9.3 8.5 8.7 8.4 8.3 9.1 7.5 8.2 8.3 8.9 7.8 9.3 8.7 8.6 7.4 8.3 7.4 0

25 8.4 9 5.6 7.9 5.6 8.1 8.3 5.9 6.9 5.3 6.6 7.3 7.4 7.1 6.3 7.1 4.6 7.2 7.5 7.4 7.1 6.4 8.4 6.8 7.3 7.5 8.5 6.3 0

26 8.6 10 7.3 7.1 7.9 6.7 8.8 8.3 8.4 6.2 6.5 8.6 8.8 7.8 8 7.5 8.9 7.2 7.3 8 8.3 7.2 9 8 7.9 7.7 8.5 7.8 0

27 8.4 8.3 5.6 6.4 5.8 7.7 6.6 6.8 7.3 5 6.3 7.2 7.5 6.3 5.4 5.5 7 6.3 5.8 7.1 5.8 5.5 6.6 5.8 7.5 7 7.1 6 0

28 8.5 9.2 7 8.2 8.5 7 9.3 8.4 9.4 7.3 7.5 8.9 8.5 8.1 8.1 8.5 8.6 7.6 8 8.8 8.9 8.8 9.3 8.9 8.6 8 8.9 8.2 0

TS. Nguyễn Hồng Quang

HIỆU TRƯỞNG

21212154 Nguyễn Vi Uyên 8.6 7.1 4.7 5.3 2.46 89

21212185 Phan Hoàng Kim Yến 9.5 8.9 9.2 8.7 3.81 89

21212141 Nguyễn Bảo Trân 8.6 7.7 7.2 5.9 2.9 89

21212234 Nguyễn Thị Hồng Tươi 9 8.4 8.5 8.1 3.46 89

21212192 Nguyễn Thanh Thy 7.3 8.7 8.2 8.6 3.37 89

21212149 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 9.7 8.9 9.2 8.2 3.69 89

21212167 Lưu Thị Kim Thoa 9.7 7.8 7.9 8.1 3.3 89

21212205 Nguyễn Ngọc Ánh Thương 9.4 8.3 7.2 7.8 3.26 89

21212155 Ngô Ngọc Thiên Thanh 9.7 7.8 7.1 7.6 2.96 89

21212147 Nguyễn Hải Thảo 8.9 7.1 6.1 7.4 2.94 89

21212335 Hồ Thị Thanh Tâm 7.5 8 7 5.3 2.53 89

21212173 Bùi Thị Phương Thanh 8.6 7.2 6.6 7 2.53 89

21212166 Ngô Thị Kiều Oanh 9.1 8.1 8 8.3 3.26 89

21212194 Nguyễn Đoàn Tú Quyên 7.8 8.2 7.5 7.3 2.89 89

21212209 Trần Hoàng Hữu Nghĩa 6.8 6.5 6.2 6.8 2.54 89

21212208 Lâm Gia Nguyên 9.5 6.8 7.1 6.8 2.74 89

21212182 Nguyễn Đặng Khánh Ngân 7.9 7.6 6.9 5.9 2.75 89

21212152 Nguyễn Thị Tú Ngân 8.8 7.1 5.1 5.7 2.32 89

21212139 Đặng Thị Thanh Huyền 9.2 8.5 8.2 7.9 3.24 89

21212176 Hoàng Thị My 8.7 6.7 5.5 5.6 2.31 89

21212143 Nguyễn Khắc Hòa 8.4 8.3 7 8.1 3.04 89

21212172 Phạm Thị Thanh Hòa 9.2 9 8.9 8 3.34 89

21212146 Đinh Thị Duyên Đình 9.6 9 8.9 7.4 3.35 89

21212134 Trần Kim Hằng 7 7 6.4 5.7 2.26 89

21212169 Dương Thị Thùy Dung 7.1 6.1 4.1 4.9 2.08 89

21212151 Nguyễn Quốc Đạt 8.8 7.7 7.4 7.3 2.88 89

21212160 Hoàng Phương Diễm 8.8 8.1 8 7.9 3.19 89

21212150 Lê Thị Ái Diệu 9.3 7.6 7.5 7.1 3.1 89

Số tín chỉ 3 2 3 3

Thứ tự học phần 3 25 26 29

UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 25 tháng 6 năm 2024

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP ĐỂ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 6/2024

Lớp CĐD12D (Niên khóa 2021-2024) - Ngành Dược - Hệ Cao đẳng Chính quy
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ũ
y

S
ố
 T

C
 t

íc
h
 l

ũ
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